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Câu 1 (2,0 điểm):

a. Thế nào là khả năng hiđrat hóa của nước? Trình bày 1 phương pháp xác định hàm lượng nước tự do và liên kết trong lá cây ?

b. Có ba cây với tiết diện phiến lá như nhau, cùng độ tuổi, cho thoát hơi nước trong điều kiện chiếu sáng như nhau trong một tuần. Sau đó cắt thân đến gần gốc và đo lượng dịch tiết ra trong một giờ, người ta thu được số liệu như sau:
	Cây
	Số lượng nước thoát (ml)
	Số lượng dịch tiết (ml)

	Hồng
	6,2
	0,02

	Hướng dương
	4,8
	0,02

	Cà chua
	10,5
	0,07


Từ bảng số liệu trên, em có thể rút ra nhận xét gì?

Câu 2 (2,0 điểm):

a. Bằng những hiểu biết của mình, em hãy giải thích câu:


Lúa chiêm lấp ló đầu bờ



Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên.
b. Trong quá trình cố định đạm, nguyên tử H trong NH3 có nguồn gốc từ chất nào trong các chất: glucozơ, NADPH, CH4, H2? Giải thích?
Câu 3 (2,0 điểm):

a. Để minh họa mối liên quan giữa các chất tham gia phản ứng và sản phẩm hình thành sau phản ứng một người đã viết phương trình tổng quát về quang hợp ở cây xanh như sau: 


Cách viết này đã chính xác chưa? Nếu chưa, hãy chỉ ra và giải thích, sau đó viết lại phương trình cho đúng?

b. Một nhà sinh lí học thực vật đã làm một thí nghiệm sau: đặt 2 cây A và B vào một phòng trồng cây có chiếu sáng và có thể thay đổi nồng độ O2 từ 21% đến 0%. Kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

	  Thí nghiệm
	Cường  độ quang hợp

(mg CO2 / dm2.giờ)

	   Trường hợp 1

   Trường hợp 2
	Cây A
	Cây B

	
	20

35
	40

41


Em hãy cho biết mục đích của thí nghiệm và giải thích kết quả thí nghiệm?

Câu 4 (2,0 điểm):

a. Trong chuỗi hô hấp ti thể, các điện tử từ FADH2 và NADH đi qua các cytocrom giải phóng năng lượng để tổng hợp ATP như thế nào? 

b. Sự thiếu oxi có ảnh hưởng như thế nào lên quá trình này?
Câu 5 (2,0 điểm):

a. Tại sao sự vận chuyển auxin trong cơ thể thực vật gọi là “vận chuyển phân cực”? Làm thế nào để xác định điều đó? 

b. Những quá trình sinh lý nào chịu ảnh hưởng của vận chuyển phân cực? Lấy ví dụ?

Câu 6 (1,0 điểm):

Dựa vào hiểu biết về cơ chế điều hoà hô hấp, hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:
a. Một người sức khoẻ bình thường, sau khi chủ động thở nhanh và sâu một lúc người này lặn được lâu hơn, tại sao? 
b. Người này lặn được lâu hơn sau khi thở nhanh và sâu có thể gây ra nguy cơ xấu nào đối với cơ thể?

Câu 7 (2,0 điểm):

a. Nêu cơ chế hoạt hóa các tế bào T hỗ trợ và cách thức chúng tác động lên hệ miễn dịch của cơ thể người.
b. Nhân dân ta thường nói: “Khớp đớp tim”. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của câu nói trên?

Câu 8 (2,0 điểm): 

a. Dựa vào hiểu biết về cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap hãy giải thích tại sao khi ta kích thích với cường độ mạnh và tần số cao lên nhánh dây thần kinh số 10 đến tim (dây phó giao cảm) thì tim ngừng đập một thời gian ngắn, sau đó tim lại đập trở lại  với nhịp đập như cũ mặc dù lúc đó  nhánh dây thần kinh số 10 vẫn đang bị kích thích?

b. Hai nơron A và B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào khác nhau. Nơron B có nồng độ Na+ ở dịch ngoại bào cao hơn so với nơron A. Nếu kích thích hai nơron này với kích thích giống nhau thì độ lớn của điện hoạt động xuất hiện ở hai nơron có giống nhau không? Tại sao?

Câu 9 (2,0 điểm):

Một người bị nôn rất nhiều lần trong ngày do bị cảm. Bệnh nhân không những không giữ được nước và thức ăn đưa vào mà còn mất nhiều dịch vị. 
a. Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo cách nào? 
b. Các hệ cơ quan chủ yếu nào tham gia điều chỉnh lại cân bằng nội môi và các hệ cơ quan đó hoạt động như thế nào giúp đưa cân bằng nội môi trở lại bình thường? 
Câu 10 (2,0 điểm):

a. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ prôgesterôn trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ? Sự tăng và giảm nồng độ prôgesterôn gây tác dụng gì?
b. Vì sao hàng ngày phụ nữ có chồng uống thuốc viên tránh thai tổng hợp nhân tạo (thuốc có chứa prôgesterôn và estrôgen) giúp tránh đ​ược mang thai? Uống thuốc tránh thai tổng hợp nhân tạo có làm thay đổi nồng độ prôgesterôn và estrôgen tự nhiên (do buồng trứng sản xuất ra) hay không? Tại sao? 

Câu 11 (1,0 điểm)

a. Em hãy thiết kế 1 thí nghiệm chứng minh quang hợp thu CO2 và hô hấp thải CO2?
b. Nêu nguyên tắc của thí nghiệm?
c. Giải thích kết quả thí nghiệm?


-------------------------------Hết-----------------------------
Ghi chú:


* Thí sinh không sử dụng tài liệu


* Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.







6 CO2  +  12 H2O			C6H12O6  +  6 O2  +  6 H2O
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